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STT MSHS Ngành Họ và tên
Giới 
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tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

Đối tượng tuyển 

sinh
Ghi chú

1 T23DT001 Điện tử công nghiệp Huỳnh Công Danh Nam 01/01/2008 Bình Dương
152, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

2 T23DT002 Điện tử công nghiệp Lê Quốc Đạt Nam 19/8/2008 Bình Dương
9/6, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

3 T23DT003 Điện tử công nghiệp Ngô Gia Hân Nam 24/8/2008 Sóc Trăng
Ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng
Tốt nghiệp THCS

4 T23DT004 Điện tử công nghiệp Nguyễn Anh Hào Nam 04/9/2007 Bình Dương
98, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS 

5 T23DT005 Điện tử công nghiệp Nguyễn Minh Hiếu Nam 20/8/2008 Bình Dương
303, KP Thạnh Phú, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

6 T23DT006 Điện tử công nghiệp Nguyễn Huy Hoàng Nam 20/7/2008 Thanh Hóa
Thôn Thọ Lộc, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa
Tôt nghiệp THCS

7 T23DT007 Điện tử công nghiệp Nguyễn Hồ Huy Hoàng Nam 18/01/2005 Quảng Bình
2/51 tổ 10, Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, 

TPHCM
Tôt nghiệp THCS

8 T23DT008 Điện tử công nghiệp Trần Công Hội Nam 06/11/2008 Bình Dương
26A/3, KP Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS 

9 T23DT009 Điện tử công nghiệp Nguyễn Sỹ Khang Nam 03/11/2008 Bình Dương
47D, KP Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

10 T23DT010 Điện tử công nghiệp Vũ Gia Khang Nam 17/01/2008 Bình Dương
37/13, KP Đông, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS 

11 T23DT011 Điện tử công nghiệp Nguyễn Quốc Khánh Nam 06/11/2007 Bình Dương
KP Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

12 T23DT012 Điện tử công nghiệp Nguyễn Văn Khích Nam 12/9/2008 Sóc Trăng Ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng Tôt nghiệp THCS

13 T23DT013 Điện tử công nghiệp Nguyễn Anh Kiệt Nam 18/02/2008 Bình Dương
2/85E, KP Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

14 T23DT014 Điện tử công nghiệp Cao Vũ Lâm Nam 16/4/2007 Quảng Nam Thôn 3, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Tốt nghiệp THCS

15 T23DT015 Điện tử công nghiệp Nguyễn Văn Linh Nam 27/02/2008 Thanh Hóa
Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa
Tôt nghiệp THCS

16 T23DT016 Điện tử công nghiệp Võ Hữu Long Nam 07/3/2007 TPHCM Xóm 3, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Tốt nghiệp THCS 

17 T23DT017 Điện tử công nghiệp Nguyễn Huỳnh Thị Trà My Nữ 28/12/2008 Vĩnh Long Ấp Cây Điều, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Tốt nghiệp THCS

18 T23DT018 Điện tử công nghiệp Nguyễn Phương Nam Nam 10/11/2007 Thanh Hóa
Xóm 2, ấp Bái Trung, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa
Tốt nghiệp THCS

19 T23DT019 Điện tử công nghiệp Nguyễn Thị Ngân Nữ 26/3/2008 Bình Dương
Thôn Hợp Đồng, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Tốt nghiệp THCS

20 T23DT020 Điện tử công nghiệp Nguyễn Đình Nghĩa Nam 24/01/2008 Thanh Hóa
Tdp Nổ Giáp 2, xã Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa
Tốt nghiệp THCS

21 T23DT021 Điện tử công nghiệp Vũ Diệu Thảo Nguyên Nữ 26/3/2006 Đắk Lắk
Buôn Ea Druich, xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk
Tốt nghiệp THCS

22 T23DT022 Điện tử công nghiệp Lê Thành Nhân Nam 02/5/2008 Đồng Tháp
375, ấp Phú An, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
Tốt nghiệp THCS

23 T23DT023 Điện tử công nghiệp Kim Hữu Nhân Nam 01/01/2008 Sóc Trăng
129/6, ấp Cây Sộp, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng
Tốt nghiệp THCS

24 T23DT024 Điện tử công nghiệp Lê Huỳnh Tấn Phát Nam 14/8/2008 Bình Dương
28/16, KP Bi2nnh Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

25 T23DT025 Điện tử công nghiệp Nguyễn Duy Phước Nam 11/10/2008 TPHCM 268/3 Cô Giang, Phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM Tốt nghiệp THCS

26 T23DT026 Điện tử công nghiệp Dương Kim Thành Nam 26/02/2008 Bính Dương
Ấp Thạnh Tân, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

27 T23DT027 Điện tử công nghiệp Trần Thanh Tú Nam 15/02/2008 Bình Dương
28/5 KP Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tôt nghiệp THCS

28 T23DT028 Điện tử công nghiệp Phạm Đăng Tuấn Nam 28/5/2008 Thanh Hóa
143/2, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS
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